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NGƯỜI HỌC
	Số TT
	Họ và tên cha, nghề nghiệp
(hoặc người giám hộ)
	Họ và tên mẹ, nghề nghiệp
(hoặc người giám hộ)
	Những thay đổi cần chú ý
(gia đình,nơi ở, sức khoẻ, chuyển đi, đến…)
	Tổng số tiết nghỉ học trong cả khóa học

	
	
	
	
	Ngữ văn
	Toán
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	Lịch sử
	Địa lí
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MÔN …….
	Số TT
	Họ và tên
	Điểm đánh giá thường xuyên
(ĐĐGtx)
	Điểm đánh giá định kì (ĐĐGđk)
	ĐTBmh
	Ghi chú
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	Giáo viên môn học
(kí và ghi rõ họ tên)




 


 
ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC
	Số TT
	Họ và tên
	MÔN HỌC
	Ghi chú

	
	
	Ngữ văn
	Toán
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	Lịch sử
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	Giáo viên phụ trách
(kí và ghi rõ họ tên)




 
	Thủ trưởng đơn vị
(kí tên, đóng dấu)



